
Ký hiệu (Serial): 1C25MHQ
Số hoá đơn (No):2770
Số tham khảo (Ref No.):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày/tháng/năm (date) 22/ 05/ 2025
Mã của cơ quan thuế:  M1-25-AF2RB-06100002770

Họ tên người mua hàng (Customer):
Số căn cước công dân (ID card):  Số điện thoại (Tel):  
Tên công ty (Company):
Địa chỉ (Address):
Mã số thuế (Taxcode):

Số tài khoản (Account No):Hình thức thanh toán (Payment method): CTCN

Người mua hàng  
(Ký, đóng dấu)

(Sign & full name)
 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

 

 

CONG TY TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM
12/14/18 DUONG 49, KP7, P.HIEP BINH CHANH, THANH PHO THU DUC, TP.HO CHI MINH

0309391503
                          

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, MST: 0106869738-004, Điện thoại: 18001261
Quý khách hàng vui lòng tra cứu hóa đơn điện tử tại website: https://lottemart-nsg-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu: 05-71-202505-00153

Địa chỉ (Address):
Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Account No.): 90142437801 tại NH TNHH MTV
Standard Chartered Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
(028) 3775 3232             Fax: (028) 3775 1575

0304741634

 

1.218.050 97.444 1.315.494

1.218.050 97.444 1.315.494

STT
No

Tên hàng hóa/dịch vụ
Description

ĐVT
Unit

Số
lượng
Quantity

Đơn giá
Unit Price

Thành tiền
trước thuế

Amount before
tax

Thuế
suất

Tax rate

Tiền thuế
Tax amount

Thành tiền
Total amount

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8

1 PHI VAN CHUYEN THANG 04.2025-
HANG LANH_005820_01006 THANG 1 168.310 168.310 8% 13.465 181.775

2 PHI VAN CHUYEN THANG 04.2025-
HANG LANH_005820_01009 THANG 1 232.480 232.480 8% 18.598 251.078

3 PHI VAN CHUYEN THANG 04.2025-
HANG LANH_005820_01011 THANG 1 112.460 112.460 8% 8.997 121.457

4 PHI VAN CHUYEN THANG 04.2025-
HANG LANH_005820_01013 THANG 1 225.090 225.090 8% 18.007 243.097

5 PHI VAN CHUYEN THANG 04.2025-
HANG LANH_005820_01016 THANG 1 479.710 479.710 8% 38.377 518.087

Tổng cộng KCT (Sub total amount None VAT) :   

Tổng cộng mức thuế 0% (Sub total amount 0%) :   

Tổng cộng mức thuế 5% (Sub total amount 5%) :   

Tổng cộng mức thuế 8% (Sub total amount 8%) :   

Tổng cộng mức thuế 10% (Sub total amount 10%) :   

Tổng cộng (Grand total amount):   

Số tiền viết bằng chữ (Total in words): Một triệu, ba trăm mười lăm nghìn, bốn trăm chín mươi bốn đồng

https://lottemart-nsg-tt78.vnpt-invoice.com.vn

